BÀI 64: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT
I. Trắc nghiệm:
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng
- Dưới đây là bảng khảo sát về loại nhân bánh trung thu yêu thích của học sinh lớp 5A, được cho trong biểu đồ hình quạt dưới 

a) Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 5A yêu thích bánh trung thu nhân trà xanh
	A. 50%
	B. 30%
	C. 40%
	D. 20%



b) Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 5A yêu thích bánh trung thu nhân thập cẩm ? 
	A. 50%
	B. 80%
	C. 20%
	D. 30%



c) Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 5A yêu thích bánh trung thu nhân đậu xanh ? 
	A. 30%
	B. 50%
	C. 70%
	D. 20%



d) Số học sinh yêu thích nhân đậu xanh và thập cẩm chiếm bao nhiêu phần trăm ? 
	A. 70%
	B. 80%
	C. 40%
	D. 50%



Bài 2. Khảo sát bộ môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 5B, ta thu được số liệu thống kê được biểu diễn ở biểu đồ hình quạt dưới đây 




a) Bộ môn thể thao được các bạn học sinh yêu thích nhất là ? Chiếm bao nhiêu phần trăm ? 
b) Số học sinh yêu thích bộ môn bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm ? 
c) Số học sinh yêu thích bộ môn bóng bàn và bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm? 
II. Tự luận: 
Bài 1. Quan sát biểu đồ tỉ số phần trăm dân số các châu lục trên thế giới năm 2024 và trả lời câu hỏi 
a) Châu lục nào đông dân nhất ? 
Châu lục nào ít dân nhất ? 
b) Dân số Châu Âu và Châu Mĩ chiếm bao nhiều phần trăm ? 
c) Biểu đồ bên các số liệu được sắp xếp theo thứ tự như thế nào ?
Bài 2. Có 40 học sinh tham gia khảo sát về hoạt động yêu thích nhất trong kì nghỉ hè. Kết quả được thể hiện trong biểu đồ bên 
a) Trong số các hoạt động, hoạt động nào được học sinh yêu thích nhất ? 
Hoạt động nào ít được yêu thích nhất ? 
b) Có bao nhiêu học sinh yêu thích đọc sách ? 
c) Số học sinh yêu thích về quê thăm ông bà và số học sinh yêu thích đi biển chiếm bao nhiêu phần trăm ? 
Bài 3. Quan sát số trận đấu của đội bóng đá B sau hai mùa giải được thể hiện bằng biểu đồ dưới đây và trả lời câu hỏi 








a) Trong mùa giải thứ nhất, số trận chiếm phần trăm cao nhất là ? 
b) Trong hai mùa giải thì số trận nào là không thay đổi ? 
c) Số trận thua ở mùa giải thứ hai tăng hay giảm so với mùa giải thứ nhất ? 
Bài 4. Một cửa hàng đã bán được 660 chiếc áo trong tháng 4 (cửa hàng chỉ bán cỡ S, M, L) và nhân viên đã vẽ biểu đồ hình quạt thể hiện số lượng áo bán ra theo từng kích cỡ, em hãy quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi 






a) Số áo cỡ L mà cửa hàng đã bán được trong tháng 4 là bao nhiêu chiếc ? 
b) Số áo cỡ S mà cửa hàng đã bán được trong tháng 4 là bao nhiêu chiếc ? 
c) Kích cỡ nào của cửa hàng được bán chạy nhất trong tháng 4 ? 
Sales	
S	M	L	0.15	0.6	0.25	

Sales	
Thập Cẩm	Đậu xanh	Trà xanh	0.2	0.3	0.5	

Sales	
Cầu Lông	Bóng Bàn	Bóng Đá	Bơi Lội	0.2	0.1	0.4	0.3	

Biểu đồ dân số thế giới năm 2024

Sales	
Châu Á	Châu Phi 	Châu Mĩ	Châu Âu 	Châu Đại Dương 	0.59599999999999997	0.17499999999999999	0.13200000000000001	9.5000000000000001E-2	6.0000000000000001E-3	

Sales	
Đi biển	Hoạt động ngoài trời 	Đọc sách 	Về quê thăm ông bà 	0.15	0.4	0.25	0.2	

Mùa giải thứ 2 

Sales	
Trận thắng	Trận thua 	Trận hòa	0.65500000000000003	0.14000000000000001	0.2	

Mùa giải thứ nhất 

Sales	
Trận thắng	Trận thua 	Trận hòa	0.65	0.15	0.2	

